NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         
VIỆT NAM


            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 209/CV- TKS
                  Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2003      

"V/v hướng dẫn thực hiện 

Quy chế kiểm soát nội bộ,

kiểm toán nội bộ NHNN"


    Kính gửi:  - Các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước.
  - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.



  - Các đơn vị sự nghiệp.



  - Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 19/05/2003 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 486/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước. Vụ Tổng kiểm soát hướng dẫn thực hiện Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước  như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

A- Kiểm soát nội bộ 

1- Những đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị) phải tổ chức thực hiện kiểm soát nội bộ gồm :

- Các Vụ, Cục tại Ngân hàng Trung ương;

- Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước.

2- Tổ chức công tác kiểm soát nội bộ tại đơn vị

- Thủ trưởng đơn vị trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ tại đơn vị. 

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo tuân thủ Pháp luật, chính sách, chế độ, quy định nghiệp vụ; sử dụng có hiệu quả nhân lực, nguồn vốn, tài sản trong phạm vi đơn vị quản lý và sử dụng. Phòng, Bộ phận kiểm soát nội bộ tại đơn vị (các đơn vị có Phòng, Bộ phận kiểm soát nội bộ riêng) tham mưu cho thủ trưởng đơn vị triển khai hoạt động kiểm soát nội bộ tại đơn vị và kiểm soát các mặt hoạt động của đơn vị theo quy trình hướng dẫn của Vụ Tổng kiểm soát. 

- Thủ trưởng đơn vị đánh giá các rủi ro và quy định các biện pháp kiểm soát rủi ro. Đối với những công việc có nhiều rủi ro, các đơn vị phải tuân thủ nguyên tắc kiểm soát kép khi phân công xử lý công việc.

- Trưởng, phó Phòng, Ban trong đơn vị phải thực hiện việc kiểm soát của người quản lý trực tiếp công việc của cán bộ phòng, ban, xử lý trước khi trình lãnh đạo đơn vị.

- Cá nhân trong các Phòng, Ban chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao, đảm bảo tuân thủ các quy trình và quy định nghiệp vụ, hoàn thành công việc trong phạm vi thời gian cho phép. Để hạn chế sai sót và đảm bảo hiệu quả công việc về mặt thời gian, khi xử lý công việc, từng cá nhân phải tự kiểm soát công việc của mình trước khi trình trưởng, phó Phòng, Ban  kiểm soát sau.

3- Nội dung hoạt động kiểm soát nội bộ tại đơn vị

3.1- Kiểm soát nội bộ là việc từng nhân viên, cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo đơn vị tự kiểm tra công việc mình xử lý. Vì vậy, kiểm soát nội bộ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho cá nhân, phòng, ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra và an toàn tài sản. Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ tại đơn vị (nếu có) thực hiện kiểm soát tất cả các mặt hoạt động của đơn vị.

3.2- Từng đơn vị căn cứ Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước để tổ chức triển khai công tác kiểm soát nội bộ tại đơn vị. Đối với các đơn vị có nhiều rủi ro, cần trình Thống đốc để bố trí cán bộ kiểm soát chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại đơn vị, đảm bảo mọi công việc đều có người thực hiện và người kiểm tra lại.

3.3- Tính độc lập tương đối của Kiểm soát viên theo quy định tại điều 8 Quy chế kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước được hiểu như sau:

- Kiểm soát viên được cung cấp đầy đủ, kịp thời và được quyền khai thác các thông tin:

+ Chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo kết quả công tác của các phòng, ban.

 + Các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban.

+ Quy định phân công nhiệm vụ của Ban lãnh đạo trong quản lý, điều hành.

+ Kế hoạch thu, chi tài chính, xây dựng cơ bản, cải tạo, mua sắm tài sản cố định.

+ Chính sách, chế độ của Nhà nước và của ngành.

+ Quy trình nghiệp vụ chuyên môn và quy trình nghiệp vụ kiểm soát nội bộ do Ngân hàng Trung ương hướng dẫn.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiểm soát viên tuân theo Pháp luật, văn bản của Nhà nước và của ngành về nghiệp vụ chuyên môn và nghiệp vụ kiểm soát nội bộ, không bị chi phối bởi các quan hệ cá nhân khác. Thủ trưởng đơn vị không phân công kiểm soát viên thực hiện các công việc chuyên môn của đơn vị (trừ việc tham gia các Hội đồng, Ban quản lý dự án theo quy định của Ngân hàng Trung ương).

- Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể xảy ra rủi ro cao, Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị được quyền báo cáo cho Thống đốc  Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát).

4- Trình tự thực hiện kiểm soát nội bộ

Mỗi cá nhân, Phòng, Ban trong các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ (kể cả người trực tiếp thực hiện và người kiểm tra lại) đều phải tự kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của mình theo trình tự sau:

4.1- Xác đinh mục tiêu: Mỗi cấp độ nghiệp vụ đều phải xác định mục tiêu hoạt động nhất định. Mục tiêu hoạt động phải cụ thể, nhất quán với mục tiêu chung của toàn đơn vị, xác định được các nguồn lực và thời gian thực hiện mục tiêu. Đối với từng cá nhân thì mục tiêu hoạt động là hoàn thành có hiệu quả (về chất lượng công việc và thời gian thực hiện) công việc được giao.

4.2- Thực hiện công việc và đánh giá kết quả thực hiện.

4.3- So sánh mức độ thực hiện với mục tiêu, yêu cầu đề ra.

4.4- Tự kiểm tra công việc thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy chế, quy trình và quy định nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4.5- Phân tích nguyên nhân dẫn đến không đạt mục tiêu và có biện pháp khắc phục.

4.6- Kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả sau khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục.

Trong quá trình tự kiểm soát, phải xác định mục tiêu hoạt động, đánh giá mức độ đạt mục tiêu đề ra và biện pháp khắc phục khi không đạt mục tiêu.

B- Kiểm toán nội bộ

1- Đối tượng kiểm toán nội bộ
Tất cả các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đều thuộc đối tượng kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước do các Kiểm soát viên Vụ Tổng kiểm soát, đoàn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo kế hoạch được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

2- Trình tự thực hiện kiểm toán

2.1. Lập kế hoạch kiểm toán: 

Trước khi tiến hành kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán. Căn cứ vào chương trình kiểm toán đã được Thống đốc phê duyệt, kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung chính sau: 

- Kế hoạch nội dung: Trên cơ sở đánh giá sơ bộ về đối tượng kiểm toán, xây dựng đề cương kiểm toán.

- Kế hoạch nhân sự: Xác định Trưởng đoàn và các Kiểm soát viên tham gia đoàn kiểm toán.

- Kế hoạch thời gian: Xác định thời gian tiến hành và thời hiệu kiểm toán.

 
2.2. Thực hiện kiểm toán:
Căn cứ vào Quyết định thành lập Đoàn kiểm toán của cấp có thẩm quyền, kế hoạch nội dung đã xây dựng, các văn bản chính sách chế độ quy định của Nhà nước, của NHNN liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán để thực hiện kiểm toán. 

Nội dung kiểm toán thực hiện theo các quy trình cụ thể do Ngân hàng Trung ương hướng dẫn. 

2.3. Lập báo cáo kiểm toán:
- Dự thảo báo cáo: Sau khi đã hoàn thành nội dung kiểm toán, trên cơ sở các tiểu biên bản và thống nhất ý kiến giữa các thành viên trong đoàn, Trưởng đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm lập báo cáo kiểm toán.

Báo cáo phải đạt được những yêu cầu cơ bản:

+ Nêu được phạm vi, thời gian và những người thực hiện kiểm toán;

+ Khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị được kiểm toán;

+ Kết quả kiểm toán:

./ Mặt được;

./ Mặt còn tồn tại.

+ Kiến nghị đối với các cấp lãnh đạo, các đơn vị có liên quan (nếu có) và đơn vị được kiểm toán để  chỉ đạo, phối hợp xử lý và chỉnh sửa những tồn tại;

+ Xác định thời hạn hoàn thành việc chỉnh sửa tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm toán;

+ Xác định đơn vị sử dụng báo cáo.

-  Thông qua báo cáo kiểm toán tại đơn vị.

2.4. Theo dõi việc chỉnh sửa kiến nghị sau kiểm toán:
- Sau mỗi cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan do các Kiểm soát viên thu thập, ghi chép bao gồm: Kế hoạch kiểm toán; các bằng chứng; các số liệu thu thập hay tính toán của đoàn kiểm toán; báo cáo kết quả kiểm toán; báo cáo giải trình của đơn vị được kiểm toán; các tài liệu liên quan đến việc theo dõi chỉnh sửa kiến nghị.

- Trưởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm theo dõi đơn vị được kiểm toán chỉnh sửa kiến nghị đã nêu trong báo cáo kiểm toán.

3. Các hình thức kiểm toán

- Giám sát trực tiếp hoặc qua mạng máy tính đối với những hoạt động rủi ro cao: An toàn kho quỹ, kế toán thanh toán, thị trường mở, quản lý dự trữ ngoại hối.

- Thực hiện kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thủ trưởng đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định số 486/2003/QĐ-NHNN ngày 19/05/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  và biện pháp tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ theo hướng dẫn tại công văn này đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

2- Đối với các đơn vị có Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ, Kiểm soát trưởng có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng đơn vị lập kế hoạch kiểm soát nội bộ tại đơn vị và tổng hợp kết quả kiểm soát nội bộ tại đơn vị theo quy định hiện hành về chế độ thông tin báo cáo.

3- Đối với các đơn vị không có Phòng (Bộ phận) kiểm soát nội bộ, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo phòng chức năng tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước tại đơn vị, báo cáo Thống đốc (qua Vụ Tổng kiểm soát), chậm nhất ngày 5 tháng 11 hàng  năm .

Trong qúa trình tổ chức thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Thống đốc (qua Vụ Tổng kiểm soát) để nghiên cứu giải quyết.

TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

   VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG KIỂM SOÁT 

Nơi nhận: 






(Đã ký)

- Như trên;                      



Trương Đình Song 
- Thống đốc NHNN
(để báo cáo);

- Lãnh đạo Vụ Tổng kiểm soát;
- Các phòng thuộc Vụ TKS;

- Lưu TKS.
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